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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, QUẢN TÀI VIÊN

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTPVHCC ngày      /02/2026 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội)

TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Công chứng
1 1.013803 Bổ nhiệm 

công chứng 
viên

- Trong thời hạn 18 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp có trách nhiệm kiểm 
tra hồ sơ, trong trường 
hợp cần thiết thì tiến hành 
xác minh tính hợp pháp 
của hồ sơ, thời hạn xác 
minh hồ sơ không quá 15 
ngày làm việc, quyết định 
bổ nhiệm công chứng 
viên đối với những 
trường hợp đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện bổ nhiệm công 
chứng viên; trường hợp từ 
chối phải thông báo bằng 
văn bản có nêu rõ lý do

Các Chi nhánh 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

công Thành phố

Lựa chọn một trong 
các hình thức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; 
- Nộp hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực 
tuyến qua cổng Dịch 
vụ công quốc gia.

Không - Luật Công chứng năm 2024;
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 05/2025/TT-BTP 
ngày 15/5/202555 của Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Công chứng;
- Thông tư số 11/2025/TT-BTP 
ngày 15/5/2025 sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số điều của 
các thông tư thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp;
- Thông tư số 30/2025/TT-BTP 
ngày 31/12/2025 của Bộ Tư 
pháp sửa đổi một số thủ tục 
hành chính quy định tại các 
thông tư trong lĩnh vực Bổ trợ 
tư pháp;
- Quyết định số 1859/QĐ-BTP 
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực công chứng 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp;
- Quyết định số 5201/QĐ-
UBND ngày 17/10/2025 của 
UBND Thành phố về việc ủy 
quyền cho Giám đốc Sở Tư 
pháp thành phố Hà Nội giải 
quyết các TTHC lĩnh vực tư 
pháp thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Chủ tịch UBND TP 
Hà Nội;
- Quyết định số 110/QĐ-
UBND ngày 09/01/2026 của 
UBND Thành phố về việc 
thông qua phương án đơn giản 
hóa thủ tục hành chính lĩnh vực 
Tư pháp thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cơ quan, đơn vị 
thuộc thành phố Hà Nội.

2 1.013804 Bổ nhiệm lại 
công chứng 
viên

Trong thời hạn 18 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp có trách nhiệm kiểm 
tra hồ sơ, trong trường 
hợp cần thiết thì tiến hành 
xác minh tính hợp pháp 
của hồ sơ, thời hạn xác 

Các Chi nhánh 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố

Lựa chọn một trong 
các hình thức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; 
- Nộp hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực 
tuyến qua cổng Dịch 
vụ công quốc gia.

500.000 đồng/hồ sơ. - Luật Công chứng số 
46/2024/QH15;
- Nghị định số 121/2025/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 
11/6/2025  quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp;
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

minh hồ sơ không quá 15 
ngày làm việc, quyết định 
bổ nhiệm lại công chứng 
viên đối với những 
trường hợp đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện bổ nhiệm lại 
công chứng viên; trường 
hợp từ chối phải thông 
báo bằng văn bản có nêu 
rõ lý do.

- Thông tư số 05/2025/TT-BTP 
ngày 15/5/2025 của Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Công chứng;
- Thông tư số 11/2025/TT-BTP 
ngày 15/5/2025 sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số điều của 
các thông tư thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của bộ tư 
pháp;
- Thông tư số 257/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý, sử dụng phí công chứng; 
phí chứng thực; phí thẩm định 
tiêu chuẩn, điều kiện hành 
nghề công chứng; phí thẩm 
định điều kiện hoạt động Văn 
phòng công chứng; lệ phí cấp 
thẻ công chứng viên, được sửa 
đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
111/2017/TT-BTC ngày 
20/10/2017 của Bộ Tài chính;
- Quyết định số 1859/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực công chứng 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp;
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 5201/QĐ-
UBND ngày 17/10/2025 của 
UBND Thành phố về việc ủy 
quyền cho Giám đốc Sở Tư 
pháp thành phố Hà Nội giải 
quyết các TTHC lĩnh vực tư 
pháp thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Chủ tịch UBND TP 
Hà Nội;
- Quyết định số 110/QĐ-
UBND ngày 09/01/2026 của 
UBND Thành phố về việc 
thông qua phương án đơn giản 
hóa thủ tục hành chính lĩnh vực 
Tư pháp thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cơ quan, đơn vị 
thuộc thành phố Hà Nội.

3 1.013805 Miễn nhiệm 
công chứng 
viên (trường 
hợp được miễn 
nhiệm)

- Trong thời hạn 13 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp xem xét quyết định 
việc miễn nhiệm công 
chứng viên; trường hợp từ 
chối phải thông báo bằng 
văn bản có nêu rõ lý do
- Trường hợp thông tin 
trong hồ sơ đề nghị miễn 
nhiệm chưa đầy đủ, chưa 
thống nhất hoặc cần xác 
minh, Sở Tư pháp yêu 
cầu bổ sung, làm rõ hoặc 
Sở Tư pháp phối hợp với 

Các Chi nhánh 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

công Thành phố

Lựa chọn một trong 
các hình thức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; 
- Nộp hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực 
tuyến qua cổng Dịch 
vụ công quốc gia.

Không - Luật Công chứng số 
46/2024/QH15;
- Nghị định số 121/2025/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 
11/6/2025  quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp;
- Thông tư số 05/2025/TT-BTP 
ngày 15/5/2025 của Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Công chứng; 
- Thông tư số 11/2025/TT-BTP 
ngày 15/5/2025 sửa đổi, bổ 
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

các cơ quan, tổ chức có 
liên quan xác minh thông 
tin trong hồ sơ. Thời hạn 
quy định tại khoản này 
được tính từ ngày Sở Tư 
pháp nhận được kết quả 
bổ sung, làm rõ hoặc xác 
minh thông tin. Việc xác 
minh tính hợp pháp của 
hồ sơ thực hiện không 
quá 20 ngày làm việc.

sung, bãi bỏ một số điều của 
các thông tư thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp;
- Quyết định số 1859/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực công chứng 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp;
- Quyết định số 5201/QĐ-
UBND ngày 17/10/2025 của 
UBND Thành phố về việc ủy 
quyền cho Giám đốc Sở Tư 
pháp thành phố Hà Nội giải 
quyết các TTHC lĩnh vực tư 
pháp thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Chủ tịch UBND TP 
Hà Nội;
- Quyết định số 110/QĐ-
UBND ngày 09/01/2026 của 
UBND Thành phố về việc 
thông qua phương án đơn giản 
hóa thủ tục hành chính lĩnh vực 
Tư pháp thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cơ quan, đơn vị 
thuộc thành phố Hà Nội;

4 1.013818 Đăng ký tham 
dự kiểm tra kết 
quả tập sự 

Trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

Các Chi nhánh 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

Lựa chọn một trong 
các hình thức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

3.500.000 đồng/hồ 
sơ

(áp dụng mức phí 

- Luật Công chứng số 
46/2024/QH15;
- Nghị định 104/2025/NĐ-CP 



8

TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

hành nghề 
công chứng

công Thành phố - Nộp hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực 
tuyến qua cổng Dịch 
vụ công quốc gia.

1.750.000 đồng/hồ 
sơ kể từ ngày 
01/7/2025 đến hết 
ngày 31/12/2026 
theo Thông tư số 
64/2025/TT-BTC)

ngày 15/5/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Công 
chứng;
- Thông tư số 06/2025/TT-BTP 
ngày 15/5/2025 của Bộ Tư 
pháp quy định về tập sự hành 
nghề công chứng;
- Thông tư số 64/2025/TT-
BTC ngày 30/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người dân;
- Quyết định số 160/QĐ-BTP 
ngày 16/01/2026 của Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực công 
chứng thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Tư pháp.

5 1.013843 Thay đổi nội 
dung đăng ký 
hoạt động của 
Văn phòng 
công chứng

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp ghi nhận nội dung 
thay đổi vào giấy đăng ký 
hoạt động của Văn phòng 
công chứng; trường hợp 
từ chối phải thông báo 
bằng văn bản có nêu rõ lý 
do.

Các Chi nhánh 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố

Lựa chọn một trong 
các hình thức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; 
- Nộp hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực 
tuyến qua cổng Dịch 
vụ công quốc gia.

- Đối với trường hợp 
thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động 
của Văn phòng công 
chứng do Văn phòng 
công chứng thay đổi 
tên, địa chỉ trụ sở, 
Trưởng Văn phòng 
công chứng thì được 
Sở Tư pháp cấp lại 
giấy đăng ký hoạt 

- Luật Công chứng số 
46/2024/QH15;
- Nghị định số 104/2025/NĐ-
CP ngày 15/5/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Công chứng;
- Thông tư số 05/2025/TT-BTP 
ngày 15/5/2025 của Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

động, mức phí: 
500.000đ; 
- Đối với trường hợp 
thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động 
khác thì Sở Tư pháp 
ghi nhận nội dung 
thay đổi vào giấy 
đăng ký hoạt động 
của Văn phòng công 
chứng, mức phí: 0đ.

Công chứng;
- Thông tư số 257/2016/TT-
BTC ngày 11 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý, sử dụng phí 
công chứng; phí chứng thực; 
phí thẩm định tiêu chuẩn, điều 
kiện hành nghề công chứng, 
phí thẩm định điều kiện hoạt 
động Văn phòng công chứng; 
lệ phí cấp thẻ công chứng viên, 
được sửa đổi, bổ sung bởi 
Thông tư số 111/2017/TT-
BTC.
- Quyết định số 160/QĐ-BTP 
ngày 16/01/2026 của Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực công 
chứng thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Tư pháp.

II. Lĩnh vực Quản tài viên

1 2.001130 Cấp chứng chỉ 
hành nghề 
Quản tài viên 
đối với luật sư, 
kiểm toán 
viên, người có 
trình độ cử 
nhân luật, kinh 

10 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Các Chi nhánh 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố

Lựa chọn một trong 
các hình thức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; 
- Nộp hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực 
tuyến qua cổng Dịch 
vụ công quốc gia.

Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ.(áp dụng 
mức phí 400.000 
đồng/hồ sơ kể từ 
ngày 01/7/2025 đến 
hết ngày 31/12/2026 
theo Thông tư số 

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014;
- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP 
ngày 16/02/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Phá sản 
về Quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản;
- Nghị định số 112/2025/NĐ-
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

tế, kế toán, tài 
chính, ngân 
hàng và có 
thời gian công 
tác trong lĩnh 
vực được đào 
tạo từ 05 năm 
trở lên

64/2025/TT-BTC)

Lệ phí: 100.000 
đồng/hồ sơ

CP ngày 29/5/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định thuộc 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp;
- Thông tư số 224/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định tiêu chuẩn,
điều kiện hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí 
cấp chứng chỉ hành nghề quản 
tài viên;
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ 
cho doanh nghiệp, người dân;
- Quyết định số 162/QĐ-BTP 
ngày 16/01/2026 của Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực quản tài viên 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư 
pháp.

2 1.002681 Cấp chứng chỉ 
hành nghề 
Quản tài viên 
đối với luật sư 
nước ngoài đã 
được cấp Giấy 
phép hành 

10 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Các Chi nhánh 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố

Lựa chọn một trong 
các hình thức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; 
- Nộp hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực 
tuyến qua cổng Dịch 

Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ.(áp dụng 
mức phí 400.000 
đồng/hồ sơ kể từ 
ngày 01/7/2025 đến 
hết ngày 31/12/2026 
theo Thông tư số 

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014;
- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP 
ngày 16/02/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Phá sản 
về Quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản;



11

TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

nghề luật sư 
tại Việt Nam 
theo quy định 
của pháp luật 
về luật sư, 
kiểm toán viên 
là người nước 
ngoài theo quy 
định của pháp 
luật về kiểm 
toán

vụ công quốc gia. 64/2025/TT-BTC) 

Lệ phí: 100.000 
đồng/hồ sơ

- Nghị định số 112/2025/NĐ-
CP ngày 29/5/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định thuộc 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp;
- Thông tư số 224/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 
Tài chính quybđịnh mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định tiêu chuẩn,
điều kiện hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí 
cấp chứng chỉ hành nghề quản 
tài viên;
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ 
cho doanh nghiệp, người dân;
- Quyết định số 162/QĐ-BTP 
ngày 16/01/2026 của Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực quản tài viên 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư 
pháp.

3 2.001117 Cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 
Quản tài viên

- Trong thời hạn 13 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp xem xét quyết định 
việc miễn nhiệm công 
chứng viên; trường hợp từ 

Các Chi nhánh 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố

Lựa chọn một trong 
các hình thức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; 
- Nộp hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực 

Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ (áp dụng 

mức phí 400.000 
đồng/hồ sơ kể từ 

ngày 01/7/2025 đến 
hết ngày 31/12/2026 

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014;
- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP 
ngày 16/02/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Phá sản 
về Quản tài viên và hành nghề 
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

chối phải thông báo bằng 
văn bản có nêu rõ lý do
- Trường hợp thông tin 
trong hồ sơ đề nghị miễn 
nhiệm chưa đầy đủ, chưa 
thống nhất hoặc cần xác 
minh, Sở Tư pháp yêu 
cầu bổ sung, làm rõ hoặc 
Sở Tư pháp phối hợp với 
các cơ quan, tổ chức có 
liên quan xác minh thông 
tin trong hồ sơ. Thời hạn 
quy định tại khoản này 
được tính từ ngày Sở Tư 
pháp nhận được kết quả 
bổ sung, làm rõ hoặc xác 
minh thông tin. Việc xác 
minh tính hợp pháp của 
hồ sơ thực hiện không 
quá 20 ngày làm việc.

tuyến qua cổng Dịch 
vụ công quốc gia.

theo Thông tư số 
64/2025/TT-BTC)  

 Lệ phí: 100.000 
đồng/hồ sơ

quản lý, thanh lý tài sản;
- Nghị định số 112/2025/NĐ-
CP ngày 29/5/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định thuộc 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp;
- Thông tư số 224/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 
Tài chính quybđịnh mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định tiêu chuẩn,
điều kiện hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí 
cấp chứng chỉ hành nghề quản 
tài viên;
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ 
cho doanh nghiệp, người dân;
- Quyết định số 162/QĐ-BTP 
ngày 16/01/2026 của Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực quản tài viên 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư 
pháp.
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

4 1.001842 Đăng ký hành 
nghề quản lý, 
thanh lý tài sản 
đối với doanh 
nghiệp quản 
lý, thanh lý tài 
sản

07 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Các Chi nhánh 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố 

Lựa chọn một trong 
các hình thức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; 
- Nộp hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực 
tuyến qua cổng Dịch 
vụ công quốc gia.

500.000 đồng (áp 
dụng mức phí 250.000 
đồng/hồ sơ kể từ ngày 
01/7/2025 đến hết 
ngày 31/12/2026 theo 
Thông tư số 
64/2025/TT-BTC) 

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014;
- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP 
ngày 16/02/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Phá sản 
về Quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản;
- Nghị định số 112/2025/NĐ-
CP ngày 29/5/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định thuộc 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp;
- Thông tư số 224/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định tiêu chuẩn,
điều kiện hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí 
cấp chứng chỉ hành nghề quản 
tài viên;
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ 
cho doanh nghiệp, người dân;
- Quyết định số 162/QĐ-BTP 
ngày 16/01/2026 của Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực quản tài viên 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư 
pháp;
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

- Nghị định 18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
nghị định để cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Tư pháp.

5 1.002626 Đăng ký hành 
nghề quản lý, 
thanh lý tài sản 
với tư cách cá 
nhân

07 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ

Các Chi nhánh 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố

Lựa chọn một trong 
các hình thức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; 
- Nộp hồ sơ qua dịch 
vụ bưu chính; 
- Nộp hồ sơ trực 
tuyến qua cổng Dịch 
vụ công quốc gia.

500.000 đồng (áp 
dụng mức phí 400.000 
đồng/hồ sơ kể từ ngày 

01/7/2025 đến hết 
ngày 31/12/2026 theo 

Thông tư số 
64/2025/TT-BTC)

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014;
- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP 
ngày 16/02/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Phá sản 
về Quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản;
- Nghị định số 112/2025/NĐ-
CP ngày 29/5/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định thuộc 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp;
- Thông tư số 224/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, 
điều kiện hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí 
cấp chứng chỉ hành nghề quản 
tài viên;
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ 
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện
Cách thức
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

cho doanh nghiệp, người dân;
- Quyết định số 162/QĐ-BTP 
ngày 16/01/2026 của Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực quản tài viên 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư 
pháp.
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